
STT TÊN SP
MÃ SP

HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

FC-06 S130 

(90kg)
1,268,000

FC-06 M130 

(120kg)
1,435,000

FC-06 L130 

(150kg)
1,499,000

FC 02XL2 

(200kg)
6,745,000

FC 02XL3 

(300kg)
7,668,000

FC 02XL4 

(400kg)
9,467,000

2

Kẹp kính dưới, 

sử dụng với kính 

10-12mm 

PF - 01PS CHIẾC 207,000

3 Kẹp góc trên PF- 02PS CHIẾC 207,000

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH THÔNG DỤNG

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH -  BÁN LỀ SÀN  , KẸP KÍNH AMG

1 CHIẾC 
Bản lề sàn khoét 

sàn



4 Kẹp ty PF - 13PS CHIẾC 243,000

5 Kẹp kính L PF - 04PS CHIẾC 324,000

6
Khóa chân sàn 

nhỏ
PL -06 CHIẾC 454,000

7
Bản lề sàn 

không khoét sàn
FC-03 CHIẾC 1,325,000

8
Ngõng rời liên 

kết với kẹp trên
FC- 26 CHIẾC 50,000

STTTÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN THƯƠNG HIỆU HAFELE



1 Bản lề sàn

932.84.025  

(75kg, 105kg, 

150kg)

BỘ 2,909,500

2 Bộ kẹp kính

981.00.011; 

981.00.001; 

981.00.031; 

981.00.401

BỘ 2,458,500

STTTÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

Bản lề kính - 

tường lệch 180 

độ, inox 304 

bóng

SH 011 - SH 

01 PS
CHIẾC 396,000

2

Bản lề kính - 

tường 180 độ, 

inox 304 xước

SH 011 - SH 

01 SS
CHIẾC 378,000

3

Bản lề kính - 

tường lệch 180 

độ, inox 304 

bóng

SH 211 - SH 

21 PS
CHIẾC 396,000

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM – CỬA MỞ  CỦA AMG



4

Bản lề kính - 

tường lệch 180 

độ, inox 304 

xước

SH 211- SH 21 

SS
CHIẾC 378,000

5

Bản lề kính - 

tường lệch 180 

độ, inox 304 

bóng

SH 311 - SH 

31 PS
CHIẾC 396,000

6

Bản lề kính - 

tường lệch 180 

độ, inox 304 

xước

SH 311 - SH 

31 SS
CHIẾC 378,000

7

Bản lề kính - 

tường/ lệch 180 

độ, inox 304 

xước

SH 611 - SH 

61 SS
CHIẾC 282,000

8

Bản lề kính - 

kính, góc 180 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 02 PS CHIẾC 594,000



9

Bản lề kính - 

kính, góc 180 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 22 PS CHIẾC 594,000

10

Bản lề kính - 

kính, góc 180 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 32 PS CHIẾC 594,000

11

Bản lề kính - 

kính, góc 180 độ , 

Inox 304 xước

SH 62 SS CHIẾC 431,000

12

Bản lề kính - 

kính, góc 135 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 03 PS CHIẾC 594,000

13

Bản lề kính - 

kính, góc 135 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 23 PS CHIẾC 594,000



14

Bản lề kính - 

kính, góc 135 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 33 PS CHIẾC 594,000

15

Bản lề kính - 

kính, góc 135 độ , 

Inox 304 xước 

SH 63 SS CHIẾC 431,000

16

Bản lề kính - 

kính, góc 90 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 04 PS CHIẾC 594,000

17

Bản lề kính - 

kính, góc 90 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 24 PS CHIẾC 594,000



18

Bản lề kính - 

kính, góc 90 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 34 PS CHIẾC 594,000

19

Bản lề kính - 

kính, góc 90 độ , 

Inox 304 bóng 

SH 64 SS CHIẾC 431,000

20

Liên kết ray - 

tường, D19, đồng 

mạ Chrome

PF 87B CP CHIẾC 94,000

21

Cút  nối ray 

chống rung D25 

với tường, inox 

304 bóng  

PF 87 E PS CHIẾC 107,000

22

Liên kết ray - 

kính, D19, đồng 

mạ Chrome 

PF 88B CP CHIẾC 108,000



23

Liên kết ray - 

kính, D25, inox 

304 bóng 

PF 88 E PS CHIẾC 140,000

24

Kẹp định vị kính 

tường 90 độ, inox 

bóng

PF 31 PS CHIẾC 60,000

25
Tay nắm tròn 

D25. 150x450
DH 15 PS CHIẾC 297,000

26 Goăng từ 180 độ GT 06 Bộ 108,000

27 Goăng H GH 03 CÂY 27,000



28

Liên kết ray - ray 

chủ động góc 135 

độ, D19, đồng  

mạ Chrome

PF 89B CP CHIẾC 153,000

29

Liên kết ray - ray 

chủ động góc 135 

độ, D25, Inox 

304 bóng

PF 89E PS CHIẾC 216,000

30
Goăng lò xo 

chống nước kép
GLX 05 CÂY 27,000

31 Goăng từ 135 độ GT 08 CÂY 108,000

32 Gioăng F GF 04 CÂY 27,000

STTTÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM  CỦA HEFELE



1
Bản lề kính - kính 

90
981.00.532 CHIẾC 1,364,000

2
Bản lề kính - kính 

135
981.00.522 CHIẾC 1,364,000

3
Bản lề kính - kính 

180
981.00.512 CHIẾC 1,364,000

4
Bản lề tường - 

kính 90°
981.00.502 CHIẾC 819,500

5 Định vị kính 950.06.680 Cây 209,000



6 Định vị kính 950.06.590 Cây 214,500

7
Định vị kim nam 

châm 180 độ
950.05.500 Cây 869,000

8
Định vị kim nam 

châm 90 độ
950.06.520 Cây 781,000

9
Tay nắm cho cửa 

kính
981.53.272 Cái 506,000

10
Pas giữ thanh treo 

gắn tường
981.52.101 Cái 315,700



11
Pas giữ thanh treo 

gắn kính
981.52.121 Cái 302,500

12 Pas nối ray 90° 981.52.151 Cái 272,800

13
Thanh treo phóng 

tắm kính
981.74.000 Thanh 484,000

STTTÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

Bộ kẹp treo cánh 

lùa cabin, inox 

304 bóng

SD 13 PS BỘ 1,325,000

2

Kẹp định vị kính 

tường 90 độ, inox 

bóng

PF 31 PS CHIẾC 60,000

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH LÙA CỦA AMG



3

Ray elip sử dụng 

với bộ SD 13, 

nhập khẩu, cây 

2m bóng, kích 

thước 

15*30*1.3mm

RA 10 CÂY 679,000

4

Tay nắm âm dành 

cho cabin cánh 

lùa, inox 304 

bóng

DH 04 PS CHIẾC 182,000

5
Goăng bụng, cây 

2.2m
GB 01 CÂY 27,000

6
Goăng H, cây 

2.2m
GH 03 CÂY 27,000

STTTÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH LÙA CỦA HAFELE



1

Bộ phụ kiện cửa 

trượt Inox 304 

bóng

BỘ 2,687,300

2
Kẹp tường kính 

có bas
981.00.542 Cái 236,500

3 Tay  nắm âm 902.00.390 Cái 330,000

4 Định vị kính 950.06.590 Cái 214,500

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

KHÓA CỬA KÍNH



1

Bộ tay nắm liền 

khóa dành cho 

cửa lùa, inox 304 

( Kính Kính)

PL 11 SS + PL 

12 SS
BỘ 2,319,000

2

Khóa bán nguyệt, 

một đầu chốt, 

một đầu chìa, 

inox 304 bóng 

hoặc xước 

PL 02 PS/SS BỘ 431,000

3

Khóa bán nguyệt, 

hai đầu chìa, inox 

304 bóng hoặc 

xước 

PL 03 PS/SS BỘ 439,000

4

Khóa xuyên tâm, 

dùng cho cửa lùa 

2 cánh so le, inox 

304 bóng hoặc 

xước

PL 04 PS/SS CHIẾC 439,000

5

Khóa giữa cửa, 

một đầu chốt, 

một đầu chìa, 

inox 304 bóng

PL 07 PS CHIẾC 414,000



6

Khóa giữa cửa, 

một đầu chốt, 

một đầu chìa, 

inox 304 xước

PL 07 SS CHIẾC 364,000

7

Khóa giữa cửa, 

hai  đầu chìa, 

inox 304 bóng

PL 08 PS BỘ 414,000

8

Khóa giữa cửa, 

hai  đầu chìa, 

inox 304 xước

PL 08 SS BỘ 389,000

9

Bộ khóa cửa lùa 

có tay cầm, 2 

cánh, Inox 304 

bóng hoặc xước

PL 15 + PL 16 

PS/SS
BỘ 762,000

10

Bộ khóa tay gạt 

cửa đi 2 cánh, 

Inox 304 bóng 

hoặc xước 

PL 23 + PL 24 

PS/SS
BỘ 3,335,000



11 Khóa chân sàn PL -06 CHIẾC 454,000

12

Khóa sàn cửa 

kính xếp gấp mẫu 

2, sử dụng được 

cả cửa lùa 

FD 24 CHIẾC 737,000

13

Khóa cửa đi mở 

quay AMG, bên 

có ổ khóa 

PL 21 A CHIẾC 595,000

14

Khóa cửa đi mở 

quay AMG, bên 

có không ổ khóa 

PL 21 B CHIẾC 395,000

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH Ảnh ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

Kẹp định vị đơn 

kính - sàn. Inox 

304 gấp bóng 

hoặc xước

PF 30 PS/SS CHIẾC 52,000

PHỤ KIỆN KẸP KÍNH ( PÁT KÍNH  AMG)



2

Kẹp định vị 90 độ 

kính - tường. 

Inox 304 gấp 

bóng hoặc xước

PF 31 PS/SS CHIẾC 60,000

3

Kẹp định vị 90 độ 

kính - kính. Inox 

304 gấp bóng 

hoặc xước

PF 32 PS/SS CHIẾC 74,000

4

Kẹp định vị 135 

độ kính - kính. 

Inox 304 gấp 

bóng hoặc xước

PF 33 PS/SS CHIẾC 74,000

5

Kẹp định vị 180 

độ kính - kính. 

Inox 304 gấp 

bóng hoặc xước

PF 34 PS/SS CHIẾC 74,000

1
Kẹp kính- kính 

90
981.00.552 CHIẾC 308,000

PHỤ KIỆN KẸP KÍNH ( PÁT KÍNH  HAFELE)



2
Kẹp kính- kính 

180
981.00.582 CHIẾC 308,000

3 Kẹp tường - kính 981.00.562 CHIẾC 236,500

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

Liên kết tay vịn 

với kính, mẫu 1. 

Inox 

PF 71 PS CHIẾC 140,000

2

Liên kết tay vịn 

với kính, mẫu 1. 

Inox 304 xước.

PF 71 SS CHIẾC 122,400

3

Bát hông cầu 

thang, A50B40, 

inox 304 bóng

PF 102 

A50B40 PS
CHIẾC 133,600

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

PHỤ KIỆN CẦU THANG – LAN CAN KÍNH

TRỤ CẦU  THANG – LAN CAN KÍNH  CỦA AMG



1

Trụ cầu thang 

inox, chiều cao 

tiêu chuẩn 

850mm

HR 02 CHIẾC 1,215,000

2

Trụ cầu thang 

inox 304 mờ, 

chiều cao tiêu 

chuẩn 1350mm

HR 02 H1350 CHIẾC 1,480,000

3

Trụ cầu thang 

inox, chiều cao 

tiêu chuẩn 

1350mm

HR 04 H1350 CHIẾC 1,615,000

4

Trụ cầu thang 

inox mạ PVD & 

gỗ, chiều cao tiêu 

chuẩn 850mm

HR 12 CHIẾC 1,215,000

5

Trụ cầu thang 

suốt inox & gỗ, 

chiều cao tiêu 

chuẩn 850mm

HR 13 CHIẾC 1,215,000



6

Trụ cầu thang 

inox & gỗ, chiều 

cao tiêu chuẩn 

850mm, mẫu 14

HR 14 CHIẾC 1,215,000

7

Trụ cầu thang 

inox 304 mờ, 

chiều cao tiêu 

chuẩn 850mm

HR 17 CHIẾC 1,215,000

8

Trụ cầu thang 

inox 304 mờ, 

chiều cao tiêu 

chuẩn 1350mm

HR 17 H1350 CHIẾC 1,515,000

9

Trụ lan can thấp, 

inox 304 rỗng, 

xước mờ. (DDT-

TT07)

HR 19 SS CHIẾC 360,000

10

Chân trụ ban 

công kính ngoài 

trời, inox bóng

HR 19 PS CHIẾC 1,574,000

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

TAY NẮM CỬA KÍNH CỦA AMG



1

Tay nắm inox 

304, H600, tim lỗ 

400, D32, bóng 2 

đầu, xước giữa

DH 07A VÒNG 447,000

2

Tay nắm inox 

304, H800, tim lỗ 

600, D32, bóng 2 

đầu, xước giữa

DH 07B VÒNG 555,000

3

Tay nắm inox 

304, H1000, tim 

lỗ 800, D32, 

bóng 2 đầu, xước 

giữa

DH 07F VÒNG 559,000

4

Tay nắm inox 

304, H1200, tim 

lỗ 1000, D32, 

bóng 2 đầu, xước 

giữa

DH 07E VÒNG 650,000

5

Tay nắm inox 

304, H1500, tim 

lỗ 1200, D32, 

bóng 2 đầu, xước 

giữa

DH 07D VÒNG 870,000

6

Tay nắm inox 

304, H1600, tim 

lỗ 1200, D32, 

bóng 2 đầu, xước 

giữa

DH 07G VÒNG 870,000



7

Tay nắm liền 

khóa sàn, 1 đầu 

chìa một đầu 

chốt, H1500, 

D32. Inox xước

PL 17 SS VÒNG 2,783,000

8
Tay nắm tròn 

D25. 150x450
DH 15 PS VÒNG 297,000

9

Tay nắm gỗ inox 

25x45, H600, 

K/C tim lỗ điều 

chỉnh 400

DH 10A VÒNG 719,000

10

Tay nắm gỗ và 

inox tròn D32, 

thon 2 đầu, H600, 

D32. 

DH 11A VÒNG 562,500

11

Tay nắm cửa 

kính, cửa Nhôm 

inox 304, H800, 

tim lỗ 600, D32, 

bóng 2 đầu, xước 

giữa

DH 23 SS VÒNG 1,490,000

12

Tay nắm âm hình 

chữ nhật, cửa lùa 

cabin kính, Đồng 

mạ Chrome

DH 02 CP CHIẾC 398,000



13

Tay nắm âm cửa 

lùa, inox 304 

bóng hoặc xước

DH 03 PS CHIẾC 249,000

14

Tay nắm âm cửa 

lùa dùng với kính 

10-12 mm, inox 

304 bóng hoặc 

xước

DH 04D PS/SS CHIẾC 199,000

15

Tay nắm âm cửa 

lùa D60, dùng 

với kính 10-

12mm, inox 304 

xước

DH 04DD60 

SS
CHIẾC 215,000

16

Núm kéo cửa lùa 

Cabin, D30, Inox 

304 bóng hoặc 

xước

DH 01 PS CHIẾC 180,000

STTTÊN SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

1

Tay nắm kéo - 

Inox mờ, Ø30 x 

CC 200mm, dài 

400mm

903.01.801 Cái 1,023,000

TAY NẮM CỬA KÍNH CỦA HAFELE



2

Tay nắm - inox 

mờ, CC 450mm, 

dài 465mm

903.00.102 Cái 1,210,000

3

Tay nắm - Inox 

mờ,  CC 

1075mm, dài 

1100mm

903.02.000 Cái 1,809,500

4

Tay nắm - Inox 

mờ, CC450, dài 

480mm

903.07.890 Cái 1,127,500

5

Tay nắm - Inox 

mờ, CC 450mm, 

dài 480

903.07.900 Cái 1,149,500

6

Tay nắm - Inox 

mờ, Ø20mm, 

CC200mm

902.20.194 Cái 231,000

7

Tay nắm - inox 

mờ, CC275mm, 

dài 425mm

903.04.151 Cái 660,000



STT
TÊN SẢN 

PHẨM 

MÃ SẢN 

PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

150A 1A PS
Bộ 576000

200A 1A PS
Bộ 622000

250A 1A PS
Bộ 878000

150A 2A PS
Bộ

827,000

200A 2A PS

Bộ

937,000

250A 2A PS

Bộ

1,312,000

150A 2B PS

Bộ

782,000

200A 2B PS

Bộ

869,000

250A 2B PS

Bộ

1,193,000

150A 4 PS

Bộ

1,394,000

200A 4 PS

Bộ

1,551,000

250A 4 PS

Bộ

2,198,000

Spider 150, 200, 

250 đồng bộ củ 

thép & chấu bắt 

kính, 2 chân 

thẳng. Inox 304 

bóng.

Spider 

150,200,250 

đồng bộ củ thép 

& chấu bắt kính, 

4 chân. Inox 304 

bóng.

1

2

3

4

SPIDER- AMG

Spider 150, 

200,250  đồng bộ 

củ thép & chấu 

bắt kính, 1 chân. 

Inox 304 bóng.

Spider  150, 200, 

250 đồng bộ củ 

thép & chấu bắt 

kính, 2 chân 

vuông. Inox 304 

bóng.



5

Spider 250 kẹp 

xương, đồng bộ 

củ thép & chấu 

bắt kính, 1 chân. 

Inox 304 bóng.

250K 1A PS Bộ 1,259,000

6

Spider 250 kẹp 

xương, đồng bộ 

củ thép & chấu 

bắt kính, 2 chân 

thẳng. Inox 304 

bóng.

250K 2B PS Bộ 1,682,000

7

Spider 250 kẹp 

xương, đồng bộ 

củ thép & chấu 

bắt kính, 2 chân 

vuông. Inox 304 

bóng.

250K 2A PS Bộ 1,844,000

8

Spider 250 kẹp 

xương, đồng bộ 

củ thép & chấu 

bắt kính, 4 chân. 

Inox 304 bóng.

250K 4 PS Bộ 2,986,000

Ghi Chú:

 -  Hỗ trợ giao hàng có tính phí trên toàn Quốc
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